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A C 1 2 3 4 5 6 7

1 Xã Lâm Ca Hoàng Văn Quân 06640000214 82012583 0982368209 Pắc Vằn x

2 Xã Lâm Ca Hoàng Văn Tằng
Hộ cận nghèo mới 

năm 2019
80908858 0383040753 Pắc Vằn x

3 Xã Lâm Ca Hoàng Văn Phương 006640000220 82012584 0368631321 Pắc Vằn x

4 Xã Lâm Ca Mã Văn Mộc 06640000135 82290178 Pắc Vằn x

5 Xã Lâm Ca Lã Thị Thà 06640000209 82295679 0867145628 Pắc Vằn x

6 Xã Lâm Ca Hầu Văn Dũng 06640000068 82060476 0344781298 Khe Dăm x

7 Xã Lâm Ca Bế Kim Hảo 06640000695 80913198 0383021793 Khe Dăm x

8 Xã Lâm Ca Hoàng Văn Trưởng 06640000652 81002515 0347749854 Khe Dăm x

9 Xã Lâm Ca Lương Văn Thìn 06640000056 80776337 0385428962 Khe Dăm x

10 Xã Lâm Ca Hoàng Văn Phương 06640000088 82255197 Khe Dăm x

11 Thị trấn Đình Lập Hoàng Thị Hương 06613000064 82183463 0385142347 Khu 2 X

12 Xã Đình Lập Nông Thị Yến 06628000548 Chưa có Thôn Còn Đuống X

13 Xã Đình Lập Vi Văn Nàng 06628000566 82225444 0973925408 Thôn Kim Quán  X

14 Xã Đình Lập Hà Văn Tú 06628000522 82336196 0349166234 Thôn Kim Quán  X

15 Xã Đình Lập Mã Xuân Việt 06628000082 82255169 Thôn Tà Hón  X

16 Xã Đình Lập Hoàng Văn Đử 06628000102 80925143 Thôn Tà Hón X

17 Xã Đình Lập Sái Văn Hóa 06628000364 80767660 Thôn Còn áng X

18 Xã Đình Lập Hoàng Văn Ngân 06628000587 82060090 Thôn Bình Chương 2 X

19 Xã Đình Lập Hoàng Sinh Hiển 06628000013 82096328 Thôn Khe Pùng X
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20 Xã Đình Lập Triệu Tiến Lương 06628000014 80766788 Thôn Khe Pùng X

21 Xã Đình Lập Đặng Văn Quý 06628000024 82036487 Thôn Khe Pùng X

22 Xã Đình Lập Đặng Thắng Đường 06628000018 82803228 Thôn Khe Pùng X

23 Xã Đình Lập Triệu Sáng Hỉn 06628000031 80803257 Thôn Khe Pùng X

24 Xã Đình Lập Đặng Văn Minh 06628000719 82183743 Thôn Khe Pùng X

25 Xã Đình Lập Đặng Văn Phú 06628000235 82036964 0362889559  Thôn Kim Quán  X

26 Xã Đình Lập Đinh Văn Dũng 06628000222 82225688 0975520249  Thôn Kim Quán  X

27 Xã Đình Lập Mã Văn Hiên 06628000158 82154326 Thôn Tà Hón X

28 Xã Đình Lập Lần Văn Đông 06628000657 82060459 Thôn Tà Hón X

29 Xã Đình Lập Hoàng Văn Nghĩa 06628000127 82154142 Thôn Tà Hón X

30 Xã Đình Lập Hoàng Văn Tú 06628000522 82259582 Thôn Tà Hón X

31 Xã Đình Lập Hoàng Văn Lò 06628000686 80675031 Thôn Còn áng X

32 Xã Đình Lập Đặng Phúc Vượng 06628000359 80795439 Thôn Còn áng X

33 Xã Đình Lập Hoàng Văn Châm 06628000404 82017640 Thôn Còn áng X

34 Xã Đình Lập Triệu Tiến Minh 6628000516 80908969 Thôn Còn áng X

35 Xã Đình Lập Dương Chống Phúc 06628000376 82060046 Thôn Còn áng X

36 Xã Đình Lập Bùi Văn Linh 06628000332 80060908 Thôn Bình Chương 2 X

37 Xã Đình Lập Trần Văn Phương 06628000349 82209135 Thôn Bình Chương 2 X

38 Xã Đình Lập Hoàng Văn Lâm 06628000707 82096035 Thôn Bình Chương 2 X

39 Xã Đình Lập Hoàng Văn Kiên 06628000700 82255287 Thôn Bình Chương 2 X

40 Xã Đình Lập Nông Văn Tiệu 06628000562 80767725 Thôn Bình Chương 2 X

41 Xã Đình Lập Hoàng Văn Lý 06628000489 80767688 Thôn Bình Chương 2 X

42 Xã Đình Lập Hoàng Đình Đức 06628000490 80046039 Thôn Bình Chương 2 X

43 Xã Đình Lập Hoàng Thị Chiều 06628000510 82060906 Thôn Bình Chương 2 X

44 Xã Đình Lập Hoàng Văn Sơn 06628000511 82036619 Thôn Bình Chương 2 X

45 Xã Đình Lập Hoàng Văn Biên 06628000484 82060907 Thôn Bình Chương 2 X



46 Xã Đình Lập Hà Văn Hùng 06628000494 82060901 Thôn Bình Chương 2 X

47 Xã Đình Lập Hoàng Văn Cường 06628000422 82000988 Thôn Bình Chương 2 X

48 Xã Đình Lập Nguyễn Thị  Hoa Cận 2019 82154032 Thôn Bình Chương 2 X

49 Xã Đình Lập Lành Minh Quyền 06628000627 82183727 0397184005 Thôn Khe Mạ X

50 Xã Đình Lập Nông Thị Hồng Cận 2019 82036630 0346059313 Thôn Khe Mạ X

51 Xã Đình Lập Vi Xuân Đương 06628000428 80941086 0977770827 Thôn Khe Mạ X

52 Xã Đình Lập Hoàng Văn Choi 06628000632 82065153 Thôn Phật Chỉ X

53 Xã Đình Lập Lành Văn Cò 06628000635 82096658 Thôn Phật Chỉ X

54 Xã Đình Lập Chu Văn Sỹ 06628000382 82290780 Thôn Phật Chỉ X

55 Xã Đình Lập Phương Văn Cương 06628000314 82364221 Thôn Còn Mò X

56 Bính Xá Vi Văn Vương 06622000219 82060998 0393922250 Bản Mọi x

57 Bính Xá Hoàng Văn Thọ
Hộ nghèo mới năm 

2019
82209368 0976054841 Bản Chắt x

58 Bính Xá Nông Thị Hương 06622000400 82183130 0868434709 Bản Chắt x

59 Bính Xá Nông Thị Pìu 06622000367 80724381 0396739590 Bản Chắt x

60 Bính Xá Hoàng Văn Chiến 06622000463 0344102993 Bản Chắt x

61 Bính Xá Hoàng Văn Thiên 06622000581 80675738 0392745275 Bản Chắt x

62 Bính Xá Hoàng Trung Hiếu 06622000509 80938839 Nà Vang x

63 Bính Xá Hoàng Văn Thảo 06622000516 80812781 0384475288 Pò Háng x

64 Bính Xá Chu Văn Đắc 06622000005 82060966 0988761481 Pò Háng x

65 Bính Xá Bế Văn Hồng 06622000297 80938866 0366751677 Pò Háng x

66 Bính Xá Vi Văn Tùng 06622000336 82060215 0965121295 Pò Háng x

67 Bính Xá Hoàng Văn Đồng 06622000695 82183065 0365764812 Pò Háng x 

68 Bính Xá Hoàng Thị Hòa 06622000697 82060639 0364122920 Pò Háng x

69 Nông trường TB Nguyễn thị Xoan 06616000164 82315269 0977920828 Khu 2 X

70 Nông trường TB Trần Thị Toan 0661600009 80933849 0345160846 Khu 2 X 

71 Nông trường TB Lộc Thị Huyền 06616000076 82017068 0376056219 Khu 2 X



72 Nông trường TB Vũ Thị Mùi 06616000061 80974452 Khu 2 X

73 Nông trường TB Dương Dỉ Sằn 06616000092 82290850 0382822749 Khu Đoàn kết X

74 Nông trường TB Đặng Thị Gợi 06616000011 0373802137 Khu Đoàn kết X

75 Nông trường TB Phạm Thị Hương 06616000058 80827339 0392494898 Khu Đoàn kết X

76 Nông trường TB Lê Thị Thu 06616000086 145619420 0984133971 Khu Đoàn kết X

77 Nông trường TB Phạm Thị Ly 06616000074 82290853 0342010372 Khu Đoàn kết X

78 Nông trường TB Đặng Thị Oanh 06616000084 82096218 0982840756 Khu Đoàn kết X 

79 Nông trường TB Lộc Văn Nhật 06616000081 82154809 0965365200 Khu 2 X

80 Nông trường TB Đặng Thị Trâm 06616000010 81002346 0359626225 Khu Đoàn kết X 

81 Nông trường TB Tạ Thị Chờ 06616000116 82364722 0979847687 Khu 6 X 

82 Nông trường TB Hầu thị Thảo 06616000119 82060077 0985493427 Khu 6 X


